
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA PHIÊN DỊCH PHẬT HỌC HÁN TRUYỀN
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 5; MÔN : 文言文 2 (NGỮ PHÁP HÁN CỔ 2)

MÃ MÔN: HANT308; MÃ LỚP: 516.PD.HAN308.1.1
GIẢNG VIÊN : NS.TS. THÍCH NỮ NHƯ NGỌC

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ TƯ NGÀY 29/03/2023 ; PHÒNG 201 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1450000259 Lê Thị Thu Hương TN. Minh Thanh      

2 2150000018 Lê Văn Duệ T. Nguyên Dũng      

3 2150000064 Nguyễn Quốc Khánh T. Từ Nghiêm      

4 2150000072 Phùng Văn Linh T. Đạt Ma Hải Thuận      

5 2150000087 Trương Minh Lý T. Thiện Lạc      

6 2150000178 Lê Văn Thanh T. Di Nhẫn      

7 2150000282 Phạm Thị Mỹ Hậu TN. Hoa Trí      

8 2150000358 Nguyễn Lê Thanh Lý TN. Định An      

9 2150000382 Trần Thị Ngọ TN. Nhựt Quý      

10 2150000417 Nguyễn Thị Anh Phụng TN. Viên Ân      

11 2150000423 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Như Ấn      

12 2150000477 Phạm Thị Diễm Thúy TN. Trung Nghiêm      

TỔNG BÀI THI:

GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2
(Ký,ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, họ tên)

GIẢNG VIÊN


